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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (−2; 0;−4), 𝑣 ⃗ = (−3;−3;−1) và 𝑤⃗ = (−1; 4;−2). Tọa độ 

của vectơ 𝑡 ⃗thỏa mãn 𝑡 ⃗− 𝑢⃗ = 𝑣⃗ + 𝑤⃗ là:

A. (−4; 1;−3) B. (−6; 1;−7) C. (−4;−7;−3) D. (−2; 1; 1)

Câu 2. Một nhà máy mỗi tháng sản xuất không quá 375 sản phẩm. Chi phí sản xuất 𝑥 sản phẩm là 𝐶(𝑥) =

90750 + 800𝑥 − 2, 5𝑥2 + 0, 01𝑥3 (nghìn đồng), giá bán mỗi sản phẩm là 𝑝(𝑥) = 2825 − 7𝑥 (nghìn đồng). Biết 

sản phẩm làm ra đều bán hết. Để lợi nhuận lớn nhất, mỗi tháng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

A. 150 B. 160 C. 201 D. 140

Câu 3. Cho hàm số bậc ba có đồ thị (𝐶). Biết hàm số nghịch biến trên khoảng (0; 4) và đồng biến trên mỗi 

khoảng (−∞; 0), (4;+∞), đồng thời (𝐶) cắt trục tung tại điểm có tung độ −2. Hàm số nào dưới đây thỏa mãn 

các tính chất đó?

A. 𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥2 − 2 B. 𝑦 = −𝑥3 + 6𝑥2 − 2 C. 𝑦 = 𝑥3 − 6𝑥2 + 2 D. 𝑦 = 𝑥3 + 3𝑥 − 2

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −3𝑥3 + 9𝑥2 − 2 có đồ thị (𝐶). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚 để 

đường thẳng 𝑦 = 𝑚 cắt (𝐶) tại ba điểm phân biệt?

A. 10 B. 12 C. 13 D. 11

Câu 5. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (−2;−6; 9). Giá trị |𝑢⃗|2 bằng

A. 11 B. 289 C. 121 D. 108

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Đồ thị hàm số 𝑦 =
𝑥2 + 2

𝑥 − 1
 có tiệm cận xiên 𝑦 = 𝑥 + 𝑏. Tính 𝑏.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Đồ thị hàm bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥) có tâm đối xứng nằm trên đường thẳng 𝑥 = 0. Biết 𝑓(−1) = −23 và 𝑓(1) =

−1. Tính tung độ của tâm đối xứng.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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